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Summary: Ph n này trình bày ý nghĩa c a vi c tinh ch  d u th c v tầ ủ ệ ế ầ ự ậ

Y nghia cua viêc tinh chê dâu th c vât:́ ̃ ́ ̀̉ ̣ ự ̣
Dâu thô sau khi ep hoăc trich ly đa qua lam sach s  bô nh  lăng, loc, li tâm vân ch a s  ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣̃ ̣ ơ ̣ ư ̣ ư ử
dung đ c trong công nghiêp th c phâm vi no con lân nhiêu tap chât. Tap chât co trong ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̣́ ượ ̣ ự ̉ ̣ ̣
dâu co thê la n c, sap, protit, photphatit, gluxit, cac chât gây mau, mui, cac tap chât vô ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ươ ̣
c ... Ham l ng tap chât phu thuôc vao ph ng phap khai thac (ep hoăc trich ly), chê ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ơ ượ ̣ ̣ ̣ ươ ̣
đô cua cac qua trinh ky thuât (nhiêt, âm, ap l c..), ph ng phap x  ly va th i gian bao ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ự ươ ử ơ ̉
quan dâu thô.̀̉
Măc dâu ham l ng tap chât co trong dâu rât it nh ng no rât anh h ng đên chât l ng ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣́ ượ ̣ ư ̉ ưở ượ
dâu, lam cho dâu co mau mui xâu, kho bao quan lâu dai. Ngoai ra, môt sô tap chât co ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̣ ̣
tinh đôc lam han chê kha năng s  dung dâu vao muc đich th c phâm.́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̉ ử ̣ ̣ ự ̉
Do đo, tuy thuôc vao yêu câu s  dung ma cân thiêt phai tach toan bô hoăc môt sô tap ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ử ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣
chât ra khoi dâu, qua trinh nay goi la tinh chê dâu th c vât. Qua trinh tinh chê co thê la ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀̉ ̣ ự ̣ ̉
tinh chê bô phân (loai ra khoi dâu nh ng tap chât nh  axit beo t  do, photphatit, gluxit ́ ̀ ̃ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ư ̣ ư ự
va cac tap chât vô c ) hoăc tinh chê hoan chinh (tach toan bô tap chât co trong dâu, chi ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣̀ ơ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉
con lai triglyxêrit thuân khiêt).̀ ̀ ̣́

Cac công đoan tinh chê dâu:́ ́ ̣̀

Tach cac tap chât c  hoc:́ ́ ̣́ ơ ̣

a. Lăng: D a trên c  s  s  r i t  do cua cac hat phân tan co trong dâu d i anh h ng ́ ́ ́ ́ ̀ ́ự ơ ở ự ơ ự ̉ ̣ ươ ̉ ưở
cua trong l c. Do chi d a vao s  r i t  do nên qua trinh lăng keo dai, vi thê yêu câu ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀̉ ̣ ự ̉ ự ự ơ ự
thiêt bi lăng phai co dung tich l n. Th ng thi cac hat phân tan  443́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣́ ̉ ơ ươ ̣ �  1398 kg/m3 va ̀
kich th c 69 ́ ́ươ � trong dâu co khôi l ng riêng 1324  m.̀ ́ ́ ượ �
Đê tao điêu kiên cho qua trinh lăng đ c nhanh, ng i ta th ng nâng nhiêt đô đê đô ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀̉ ̣ ̣ ượ ươ ươ ̣ ̣ ̉ ̣
nh t cua dâu giam va   nhiêt đô nay cac hat phân tan co kich th c nho se đông tu tao ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ơ ̉ ̉ ở ̣ ̣ ̣ ươ ̉ ̣ ̣
ra nh ng hat co kich th c l n h n nên dê lăng. Th i điêm đông tu la luc băt đâu tao ra ̃ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ư ̣ ươ ơ ơ ơ ̉ ̣ ̣
cac hat c  l n, thê hiên băng trang thai dâu tr  nên vân đuc ro rêt. Nhiêt đô đông tu la ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̃ ̣̀ ở ơ ̉ ̣ ̣ ở ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
nhiêt đô tai đo dâu băt đâu đuc, nhiêt đô nay phu thuôc vao ph ng phap khai thac dâu ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ươ
(ep hoăc trich ly).́ ̣́
Nhiêt đô lăng căn tôt nhât trong pham vi 30  1,5 gi . Thiêt bi lăng th ng có ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̣ ơ ̣ ươ �  500C, 
th i gian lăng khoang 1 ̀ ́ơ ̉ �  dang hinh tru, đay côn, câu tao hai vo. S  đô thiêt bi lăng giaǹ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ơ ̣  
đoan co câu tao nh  sau:́ ̣́ ̣ ư
Dâu lăng̀ ́
H iơ
dâu sau lăng̀ ́
N c ng nǵươ ư
Căṇ
b. Loc: Qua trinh loc d a trên kha năng cua cac vât liêu xôp chi cho đi qua nh ng phân ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣̀ ̣ ự ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ư
t  co kich th c nhât đinh. Đôi v i dâu, đê tach cac tap chât c  hoc th ng ng i ta ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ử ươ ̣ ơ ̉ ̣ ơ ̣ ươ ươ
dung  600C. Nhiêt đô cao thi tôc̀ ̀ ̣́ ̣ � thiêt bi loc khung ban, nhiêt đô loc 45  đô loc nhanh ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
nh ng co môt sô tap chât hoa tan trong dâu   nhiêt đô cao nh  ph c photpholipit, môt ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ư ̣ ̣ ở ̣ ̣ ư ư ̣
sô h p chât co nit  va gluxit. Do đo, dâu sau khi loc nong cân phai loc nguôi đê tach cać ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ợ ơ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉  
tap chât noi  250C.́ ̣́ � trên. Nhiêt đô thich h p đê loc nguôi la 20 ́ ̣̀ ̣ ợ ̉ ̣ ̣
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c. Li tâm: Li tâm la qua trinh tach tap chât răn cua dâu băng tac đông cua l c li tâm, nh  ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̉ ̣ ̉ ự ơ
l c li tâm, hôn h p dâu va tap chât se phân chia thanh hai phân: dâu sach va tap chât. ̃ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ự ợ ̣ ̣ ̣
Ph ng phap nay dung đê tach dâu nhiêu căn va dung đê tach nh ng căn co kich th c ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ươ ̉ ̣ ̉ ư ̣ ươ
be, không thê tach đ c băng ph ng phap lăng, loc. Co thê dung hai loai may li tâm đế ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ượ ươ ̣ ̉ ̣ ̉ 
tach căn: li tâm th ng (4000  45000 vong/phut). Tuý ̀ ̀ ́ ̣̀ ươ �  10000 vong/phut) va li tâm siêu ̀ ́ ̀

tôc (12500 ́ �  thuôc vao sô l ng cung nh  đăc điêm cua cac hat tap chât đông tu trong ̀ ́ ̃ ́ ̣́ ượ ư ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣
dâu ma chon kiêu may li tâm. Dâu co l ng tap chât la protein, photphatit nho h n 0,5 ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ượ ̣ ̉ ơ
% co thê dung may li tâm th ng va nho h n 0,1 % thi dung may li tâm siêu tôc.́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́̉ ươ ̉ ơ

Tach tap chât hao n c (thuy hoa):́ ́ ́ ́ ̣́ ươ ̉

Thuy hoa hay hidrat hoa la môt ph ng phap x  ly dâu băng n c, ph ng phap nay ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀̉ ̣ ươ ử ươ ươ
chu yêu dung đê tach phôtpholipit va protit trong dâu (photpholipit va protit la hai thanh ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀̉ ̉
phân hao n c). Trong thanh phân cua hai chât nay không co n c t  do, t c la chung ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ươ ̉ ươ ự ư

 dang khan n c, hoa tan trong dâu tao thanh dung dich th c   điêu kiên th ng. Khi ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ở ̣ ươ ̣ ̣ ự ở ̣ ươ
đ a n c   dang phân tan vao dâu co lân cac loai căn hao n c,   điêu kiên xac đinh ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ư ươ ở ̣ ̣ ̣ ươ ở ̣ ̣
(nhiêt đô, th i gian, khuây trôn...), chung se tao thanh kêt tua va tach ra khoi dâu. Qua ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣́ ̣ ơ ̣ ̣ ̉ ̉
trinh thuy hoa bao gôm môt sô b c chu yêu sau:̀ ́ ̀ ́ ́ ́̉ ̣ ươ ̉
 Phân tan n c vao trong dâu, phân  a n c cua cac căn hao n c se hâp thu n c taó ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ươ ư ươ ̉ ̣ ươ ̣ ươ ̣  
ra cac ph c dang hidrat,́ ́ư ̣
 Cac chât hao n c mât tinh tan trong dâu, chuyên vê dang dung dich keo,́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ươ ̉ ̣ ̣
 Tao thanh cac hat keo đông tu lam cho dâu vân đuc,̀ ́ ̀ ̀ ̣̃ ̣ ̣ ̣
 Phân ly dâu ra khoi cac ph c hidrat bang ph ng phap lăng hoăc li tâm.̀ ́ ́ ̀ ́ ́̉ ư ươ ̣
Qua trinh thuy hoa đ c th c hiên nh  sau:  500C, sau đo v a khuây trôń ̀ ́ ́ ̀ ́̉ ượ ự ̣ ư ư ̣ � đâu tiên đuǹ  
nong dâu đên nhiêt đô 45  v a cho n c nong co cung nhiêt đô vao. L ng n c cho ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ư ươ ̣ ̣ ượ ươ
vao tuy t ng  2 % (so v i khôi l ng dâu). Sau khì ̀ ̀ ́ ́ ̀ư ơ ượ � loai dâu nh ng th ng chiêm 0,5  ̀ ̀ ̣́ ư ươ
cho n c vao tiêp tuc khuây trôn thêm 10 phut n a, sau đo đê yên trong vong 1 gi . Căń ̀ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ươ ̣ ̣ ư ̉ ơ ̣  
lăng xuông d i đay, thao căn ra tr c va thao dâu ra sau.́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ươ ̣ ươ
Qua trinh thuy hoa la la công đoan không thê thiêu đôi v i viêc tinh chê dâu vi ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀̉ ̣ ̉ ơ ̣
photpholipit co dinh d ng cao nên dê tao điêu kiên cho VSV phat triên lam anh h ng ́ ̃ ̃ ̀ ́ ̀ươ ̣ ̣ ̉ ̉ ưở
đên chât l ng cua dâu thanh phâm. Dâu sau khi thuy hoa co chi sô axit nho h n dâu  ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ượ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ơ
0,4 %, do cac thanh phân hao n c có ̀ ̀ ́ ́ ́ươ � tr c khi thuy hoa khoang 0,1  tinh axit đa ́ ́ ́ ̃ươ ̉ ̉
đ c loai ra.ượ ̣
Ngoai ra, trong qua trinh bao quan dâu thô, qua trinh t  thuy hoa cung co thê xay ra do ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̃̉ ̉ ự ̉ ̉
cac phân hao n c trong dâu phan  ng v i âm cua không khi (trên bê măt thoang) va ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ươ ̉ ư ơ ̉ ̉ ̣
v i môt phân nho âm   trong dâu. Qua trinh t  thuy hoa tao ra môt l ng căn lăng tronǵ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ơ ̣ ̉ ̉ ở ự ̉ ̣ ̣ ượ ̣  
dâu thô, trong đo photpholipit chiêm khoang 45 %, dâu 45 %  3 % (so v i khôi l ng̀ ́ ́ ̀ ́ ́̉ ơ ượ �  
3 %, cac chât không tan trong dâu 2 ́ ́ ̀ � n c 2  căn).́ươ ̣
Qua trinh thuy hoa đ c th c hiên trong nh ng thiêt bi hinh tru đay côn co lăp bô phân ́ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́̉ ượ ự ̣ ư ̣ ̣ ̣ ̣
gia nhiêt kiêu ông xoăn ruôt ga va co canh khuây.́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ̣

Tach sap:́ ́

Trong dâu co môt l ng sap, khi ha nhiêt đô, môt l ng sap se kêt tinh, nhiêt đô kêt tinh̀ ́ ́ ́ ̃ ́ ̣́ ượ ̣ ̣ ̣ ̣ ượ ̣ ̣  
cua sap trong dâu kha khac nhau, vi du: dâu thô 80C, dâu qua thuy hoa 100C, dâu đa quá ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̃̉ ̣ ̉  
trung hoa băng kiêm 120C.   cac nhiêt đô nay, sap kêt tinh thanh nh ng tinh thê co kich̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́Ở ̣ ̣ ư ̉  
th c l n va co thê tach ra khoi dâu băng ph ng phap lăng, loc hoăc li tâm.́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ươ ơ ̉ ̉ ươ ̣ ̣
Sau khi tao ra cac tinh thê sap băng cach  120C rôi lai đun dâu lên đên 200C, nhăm ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̉ ̣
lam̀� lam lanh dâu xuông 8  giam đô nh t cua dâu va tao cho sap tinh thê co kich th c ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ̣ ơ ̉ ̣ ̉ ươ



l n đê dê dang cho viêc lăng, loc hoăc li tâm. Dâu sau khi tach sap, du co lam lanh ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ơ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣
xuông đên 00C vân không đuc.́ ́ ̃ ̣

Trung hoa (tach axit beo t  do):̀ ́ ́ ự

Axit beo t  do co trong dâu la môt trong nh ng nguyên nhân lam cho dâu kem phâm ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ự ̣ ư ̉
chât, cac axit beo t  do th ng đong vai tro xuc tac cho cac phan  ng oxy hoa va phân ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ự ươ ̉ ư
ly dâu. Đê tiên hanh tach axit beo t  do co trong dâu, ng i ta x  ly dâu v i môt l ng ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́̉ ự ươ ử ơ ̣ ượ
kiêm nho, nh  vây, ngoai cac axit beo t  do đ c trung hoa, con cho phep tach thêm ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ư ̣ ự ượ
môt sô thanh phân hao n c con sot lai sau qua trinh thuy hoa, loai bo đ c môt sô vêt ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ươ ̣ ̉ ̣ ̉ ượ ̣
kim loai (Cu, Fe..) xuc tac qua trinh oxy hoa dâu va con loai bo đ c môt sô cac chât ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ ượ ̣
mau. S  co măt cac axit beo t  do trong dâu không nh ng gây tr  ngai cho viêc s  dung̀ ́ ́ ́ ̀ ̃ự ̣ ự ư ở ̣ ̣ ử ̣  
dâu vao muc đich th c phâm (chi sô axit không l n h n 0,4 mg KOH) ma con han chê ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ự ̉ ̉ ơ ơ ̣
cac muc đich ky thuât khac.́ ́ ̃ ̣́ ̣
Tuy thuôc vao muc đich s  dung dâu va chi sô axit cua dâu đem đi trung hoa ma ng i ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ử ̣ ̉ ̉ ươ
ta chon chê đô va tac nhân trung hoa. Nhin chung, viêc tach cac axit beo t  do ra khoi ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ự ̉
dâu cân đam bao cac điêu kiên sau đây:̀ ̀ ́ ̀̉ ̉ ̣
 Tac nhân trung hoa phai nhanh chong phan  ng v i axit beo t  do, không tac dung v i ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́̉ ̉ ư ơ ự ̣ ơ
dâu trung tinh,̀ ́
 Hôn h p nhanh chong phân l p va phân l p triêt đê, dâu trung tinh dê dang tach ra ̃ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ́ợ ơ ơ ̣ ̉
khoi căn,̉ ̣
 Không tao thanh dung dich nhu t ng bên.̀ ̃ ̣̀ ̣ ươ
Trên th c tê, chon môt sô ph ng phap nao đo nhăm thoa man cac yêu câu trên th ng ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ự ̣ ̣ ươ ̉ ̉ ươ
găp kho khăn. Dâu trung tinh bi tôn hao, phan  ng gi a cac axit beo v i tac nhân trung ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ ̉ ư ư ơ
hoa không hoan toan nên đ a chi sô axit vê gia tri yêu câu th ng kho khăn.̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ư ̉ ̣ ươ
Tac nhân trung hoa th ng dung la cac loai kiêm nh  NaOH, KOH... hoăc cac loai muôí ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ươ ̣ ư ̣ ̣  
kiêm nh  Na2CO3...Nông đô cac tac nhân trung hoa tuy thuôc vao chi sô axit cua dâu. ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ư ̣ ̣ ̉ ̉
Đôi v i NaOH, ng i ta dung ba loai nông đô nh  sau:́ ́ ̀ ̀ ̀ơ ươ ̣ ̣ ư
 45 g NaOH/lit : dung chó ̀ �  Kiêm loang: 35  dâu co chi sô axit < 5 mg KOH̀ ̀ ́ ́̉ ̉
 105 g NaOH/lit : dung chó ̀ �  Kiêm v a: 85   7 mg KOH̀ ̀ư � dâu co chi sô axit 5 ̀ ́ ́̉
 Kiêm đăc: > =125 g NaOH/lit : dung cho dâu co chi sô axit > 7 mg KOH̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣́ ̉
Hiêu qua trung hoa băng kiêm đ c đanh gia băng chi sô axit cua dâu sau khi trung hoa.̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣̀ ̉ ượ ̉ ̉
Trong qua trinh trung hoa, axit beo t  do co trong dâu tac dung v i tac nhân trung hoa ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ự ̣ ơ
tao muôi axit beo goi la xa phong, xa phong không tan trong dâu va co khôi l ng riêng ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ̣ ượ
l n h n dâu nên tach ra khoi dâu, lăng xuông đay thiêt bi.́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ơ ơ ̉ ̣
a. Trung hoa băng NaOH hay KOH:̀ ̀
Khi trung hoa băng NaOH hay KOH ta co phan  ng: (viêt cho tr ng h p NaOH)̀ ̀ ́ ́ ́ ̀̉ ư ươ ợ
RCOOH+NaOH=RCOONa+H2O
Măt khac, NaOH con tac dung v i triglixêrit:́ ̀ ́ ̣́ ̣ ơ
CH2OCOR1 CH2OH
3CH2OCOR2 + 3NaOH = 3 CHOH + R1COONa +R2COONa +R3COONa 
CH2OCOR3 CH2OH
Phan  ng nay lam tôn hao dâu, do đo trong qua trinh trung hoa băng kiêm thi nhiêt đô vá ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀̉ ư ̉ ̣ ̣  
nông đô cua dung dich kiêm đ a vao phai thich h p đê lam thê nao giam đ c hay han ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣̀ ̉ ̣ ư ̉ ợ ̉ ̉ ượ ̣
chê phan  ng nay xay ra.́ ́ ̀̉ ư ̉
Đê tiên hanh trung hoa, tr c hêt phai xac đinh chi sô axit cua dâu thô, t  đo chon nông ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀̉ ươ ̉ ̣ ̉ ̉ ư ̣
đô dung dich kiêm thich h p va tinh đ c l ng kiêm cân thiêt đê tac dung v a đu v i ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ợ ượ ượ ̉ ̣ ư ̉ ơ
axit beo t  do ma không tac dung v i dâu trung tinh. Đôi v i cac loai dâu khac nhau, ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ự ̣ ơ ơ ̣



nhiêt đô trung hoa cung đ c không chê khac nhau, ngoai ra cân phai căn c  vao chi sô ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣́ ̣ ượ ̉ ư ̉
axit cua dâu đê xac đinh nhiêt  950C. Nêù ́ ́̉ ̉ ̣ ̣ � đô trung hoa, th ng thi nhiêt đô trung hoa ̀ ̀ ̀ ̣̀ ươ ̣ ̣
dao đông t  20  dâu co chi sô axit cao thi phai tiên hanh trung hoa   nhiêt đô thâp va ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ư ̉ ̉ ở ̣ ̣
ng c lai. Noi môt cach khac, nêu dung dung dich kiêm đăc (chi  250C, ng c laí ́ ́ ́ ̀ ̀ượ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ượ ̣ � sô ́
axit cua dâu cao) thi tiên hanh trung hoa   20  nêu dung dung dich kiêm loang (chi sô ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́̉ ở ̣ ̉
axit be) thi tiên hanh trung  950C.́ ̀ ́ ̀ � hoa   nhiêt đô 90 ̀ ở ̣ ̣
Qua trinh trung hoa đ c tiên hanh nh  sau: cho dung dich kiêm vao băng cach phun ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ượ ư ̣
đêu trên bê măt cua dâu va v a khuây trôn. Tôc đô khuây trôn rât quan trong, no lam ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ư ̣ ̣ ̣ ̣
nhiêm vu phân tan đêu kiêm trong dâu, tao điêu kiên cho kiêm tiêp xuc v i axit beo t  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ơ ự
do đê tao ra căn xa phong. Do đo, nêu khuây châm, phan  ng se không hoan toan, nêu ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ́̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ư
khuây nhanh căn xa phong tao thanh ch a kip lăng đa bi pha v  thanh nh ng hat nho l  ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ̃ ̀ ̣̃ ̣ ư ̣ ̣ ơ ư ̣ ̉ ơ
l ng gây kho khăn cho viêc lăng  4̃ ́ ́ư ̣ � căn. Sau khi cho hêt kiêm, ng i ta cho dung dich ́ ̀ ̣̀ ươ ̣
muôi ăn nông đô 3  % đê tao điêu kiên cho căn xa phong lăng nhanh. Đê lăng trong 6 ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉
gi , căn xa phong lăng xuông va dâu se nôi lên trên.̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̃ơ ̣ ̉
b. Trung hoa băng Na2CO3: Xay ra cac phan  ng sau:̀ ̀ ́ ́̉ ̉ ư
Na2CO3+H2O=NaOH+NaHCO3
RCOOH+NaOH=RCOONa+H2O
Nêu đun nong dâu trên 600C thi NaHCO3 bi thuy phân:́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉
2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O
Na2CO3 tao ra se phan  ng v i axit beo:̃ ́ ́ ̣́ ̉ ư ơ
Na2CO3+2RCOOH 2 RCOONa+ CO2 + H2O
Ph ng phap nay dung đê trung hoa dâu co chi sô axit thâp (do Na2CO3 la môt kiêm ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ươ ̉ ̉ ̣
yêu). H n n a, khi đun nong dâu trên 600C thi CO2 sinh ra trong qua trinh phan  ng se ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̃ơ ư ̉ ư
suc lên tao điêu kiên tiêp xuc gi a axit beo t  do va tac nhân trung hoa lam cho qua trinh̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ̣ ̣ ư ự  
trung hoa đ c thuân l i, tuy nhiên cung do hiên t ng suc CO2 ma dâu dê bi trao ra ̀ ̃ ̀ ̀ ̃ ̀ượ ̣ ợ ̣ ượ ̣ ̣
khoi thiêt bi, do đo thê tich thiêt bi trong tr ng h p nay phai l n. H n n a, do hiên ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃̉ ̣ ̉ ̣ ươ ợ ̉ ơ ơ ư ̣
t ng suc CO2 lam cho cac hat xa phong nôi lên trên măt thoang cua dâu đem trung hoa,̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ượ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉  
t  đo gây kho khăn cho qua trinh lăng tach cac căn xa phong ra khoi dâu sau khi trung ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ư ̣ ̉
hoa. Ph ng phap nay it gây tôn thât dâu vi Na2CO3không tac dung v i dâu   nhiêt đô ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ươ ̉ ̣ ơ ở ̣ ̣
thâp.́
Đê tinh toan l ng NaOH cân thiêt dung đê trung hoa, ta dung công th c:́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́̉ ượ ̉ ư
x = (D*A*40)/56,1
x: l ng NaOH cân dung đê trung hoa (kg)̀ ̀ ̀ượ ̉
D: l ng dâu cân trung hoa (tân)̀ ̀ ̀ ́ượ
A: chi sô axit cua dâu đem trung hoá ̀ ̀̉ ̉
40: khôi l ng phân t  cua NaOH́ ượ ử ̉
56,1: khôi l ng phân t  cua KOH́ ượ ử ̉
Trong công nghiêp, ng i ta dung NaOH răn co ham l ng 92 %, nh  vây l ng ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ươ ượ ư ̣ ượ
NaOH 92 % dung đê trung hoa la:̀ ̀ ̀̉
*100/92�(D*A*40)/56,1�x = 
Măt khac, không nh ng NaOH kêt h p v i axit beo t  do ma no con kêt h p v i môt số ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ư ợ ơ ự ợ ơ ̣  
chât khac co trong dâu, vi vây khi tinh toan l ng NaOH cho vao trung hoa cân phai co ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ượ ̉
hê sô kiêm d , hê sô kiêm d  dao đông t  1,05 đên 3, đ c xac đinh trong phong thi ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ư ̣ ư ̣ ư ượ ̣
nghiêm, mh  vây l ng NaOH se đ c tinh:̃ ̣́ ư ̣ ượ ượ
*100/92�(D*A*40)/56,1�*� x = 
: hê sô kiêm d́ ̣̀ ư�



Qua trinh trung hoa đ c th c hiên trong nh ng thiêt bi hinh tru đay côn, s  đô câu tao ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́ượ ự ̣ ư ̣ ̣ ơ ̣
nh  sau:ư

Hình 1
1: c a cho kiêm vao2: bô phân khuây3: ông dân h ì ̀ ́ ́ ̃ử ̣ ̣ ơ
4: c a thao dâu5: c a nap dâu6: c a thao căń ̀ ̀ ́ử ử ̣ ử ̣

R a va sây dâu:̀ ́ ̀ử

Dâu sau khi thuy hoa, trung hoa vân con môt sô tap chât tan vao dâu nh  căn xa phong, ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀̉ ̣ ̣ ư ̣
môt sô căn con l  l ng ch a tach đ c nh  photphatit, đê tach tap chât nay, ng i ta ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̣̀ ̣ ơ ư ư ượ ư ̉ ̣ ươ
tiên hanh r a va sây dâu. Nêu r a băng n c th ng, cac tap chât se tao v i n c ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ử ử ươ ươ ̣ ̣ ơ ươ
thanh dung dich keo lam kho khăn cho qua trinh lăng. Do đo, đê tiên hanh r a, đâu tiên ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣̀ ̉ ử
ng i ta dung n c muôi đun sôi co  10 %. Khi cho dung dich n c muôi vao, xa ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ươ ươ ̣ ươ
phong se mât̀ ̃ �́ nông đô 8  tinh gây nhu hoa, dê dang lăng xuông đay thiêt bi. Sau khi r à ́ ̃ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ử  
băng  50 phut rôi thao n c muôi va căn xa phong̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ươ ̣ � n c muôi, đê lăng 40   4 lân băng ́ ́ ́ ̀ ̀ươ ̉
n c nong.́ ́ươ � vao bê thu hôi dâu, tiêp theo r a lai 3 ̀ ̀ ̀ ́̉ ử ̣
Sau khi r a, lăng va tach n c xong, trong dâu vân con n c d i dang nh ng hat ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̃ử ươ ươ ươ ̣ ư ̣
phân tan nho , do đo cân phai sây đê tach n c. Nêu không sây thi n c se lam cho dâu ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̀̉ ̉ ̉ ươ ươ
bi oxy hoa. Co thê sây chân không hoăc sây d i ap suât th ng. Sây chân không se ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣̃ ̉ ̣ ươ ươ
chât l ng dâu cao h n vi qua trinh sây đ c tiên hanh   nhiêt đô thâp, dâu se không bí ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ượ ơ ượ ở ̣ ̣ ̣ 
sâm mau do nhiêt đô cao. Trong qua trinh sây nêu thây măt thoang cua dâu phăng lăng ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣
thi dâu đa hêt n c. Nêu sây   ap suât th ng, nhiêt đô sây khoang 1000 C, con sây ̀ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ươ ở ươ ̣ ̣ ̉
chân không thi nhiêt đô se thâp h n tuy thuôc vao đô chân không đ c tao ra. Thông ̀ ̃ ́ ̀ ̣̀ ̣ ơ ̣ ̣ ượ ̣
th ng, r a va sây đ c th c hiên trong cung môt thiêt bi, s  đo cua thiêt bi r  va sây ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ươ ử ượ ự ̣ ̣ ̣ ơ ̉ ̣ ử
dâu nh  sau:̀ ư
1: truc khuâỵ́
2: ap kế ́
3: bô phân phun n ć̣ ̣ ươ
4: ông dâu vaó ̀ ̀
5: tai đ ̃ơ
6: canh khuâý ́
7: vo h ỉ ơ



8: ông thao n c r á ́ ́ươ ử
9: ông thao dâú ́ ̀
10: ông h i vaó ̀ơ
11: ông thao n c ng nǵ ́ ́ươ ư
12: c a quan sat́ử
Trong qua trinh r a, n c r a con mang theo môt l ng dâu nên cân phai thu hôi l nǵ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ử ươ ử ̣ ượ ̉ ượ  
dâu nay   bê thu hôi dâu co chia ngăn.̀ ̀ ̀ ̀ ́ở ̉

Tây mau, tây mui:̀ ̀̉ ̉

a. Tây mau: S  co măt cua cac chât mau trong dâu lam cho dâu co mau săc, ngoai ra, ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀̉ ự ̣ ̉
trong qua trinh chê biên cung lam cho dâu co mau săc (mau cua phan  ng caramen va ́ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀̉ ̉ ư
melanoidin). Do đo, đê đam bao cho cac san phâm th c phâm (co dung dâu đê chê biên) ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ự ̉ ̉
co mau săc đep thi tây mau dâu la điêu cân thiêt. Do cac chât hâp phu mau không co kha ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̉
năng liên kêt cac dang chât mau lên bê măt cua no la nh  nhau nên viêc tây mau chi co ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̉ ư ̣ ̉ ̉
hiêu qua môt khi chât hâp phu s  dung la môt hôn h p cac chât. Cac chât hâp phu ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ̣ ̣ ử ̣ ̣ ợ ̣
th ng đ c s  dung trong công nghê tinh chê dâu la silicagen, than (than gô hoăc than ̀ ́ ̀ ̀ ̃ươ ượ ử ̣ ̣ ̣
x ng) hoat tinh va đât hoat tinh...́ ̀ ́ ́ươ ̣ ̣
Đê tây mau dâu, ng i ta th ng dung kêt  5 %, tì ̀ ̀ ̀ ̀ ́̉ ̉ ươ ươ ̉� h p đât va than hoat tinh, ti lê so ́ ̀ ́ợ ̣ ̉ ̣
v i l ng dâu khoang 3  lê gi a than va đât la 1:2. Cân chu y răng khi ti lê cac chât hâp ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ơ ượ ̉ ̣ ư ̉ ̣
phu cho vao dâu l n thi tôn thât dâu theo chât hâp phu cang nhiêu, tuy răng kha năng ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣̀ ơ ̉ ̣ ̉
lam sang mau dâu co tăng lên.̀ ́ ̀ ̀ ́

Ng i ta tiên hanh tây mau trong cac thiêt  700 mmHg, co canh khuây, gia nhiêt̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ươ ̉ ̣ � bi ̣
gian đoan co đô chân không 690   2,5 gí ́ ̣̀ ̣ ơ�  950 C trong th i gian khoang t  2 ̀ ̀ơ ̉ ư � gian ́
tiêp đên nhiêt đô 90  (tinh ca th i gian loc). Sau khi tây mau, tiên hanh loc dâu băng maý ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̣ ̉ ơ ̣ ̉ ̣  
loc khung ban, hoăc dung may li tâm đê tach cac chât hâp phu ra khoi dâu, nhiêt đô loc ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣
khoang < 600 C.̉
Ngoai ra cung co thê tây mau dâu băng môt hê thông thiêt bi hoat đông liên tuc co s  đô ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ơ
nh  sau:ư

Hình 2
1,4: L u l ng kê2,11: Thiêt bi đun nong3: Thiêt bi kh  khí ́ ́ ́ ́ư ượ ̣ ̣ ử



5: Thiêt bi khuây trôn6,7: Thung ch a đât, than8: Vit taí ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ư ̉
9,13: Tuye chân không10,14: B m12: Thiêt bi tây maú ̀ơ ̣ ̉
15: Thiêt bi loc16: Thiêt bi lam nguôí ́ ̣̀ ̣ ̣ ̣
b. Tây mui: Tây mui la qua trinh tach ra khoi dâu cac h p chât gây mui, nh ng chât gây ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ́̉ ̉ ̉ ợ ư
mui hoăc đa co săn trong nguyên liêu hoăc do anh h ng cua cac tac nhân bên ngoai ̀ ̃ ́ ̃ ́ ́ ̣̀ ̣ ̣ ̉ ưở ̉
đ a vao (vi du mui cua đât, than hoat tinh...). Nh ng chât gây mui th ng la nh ng chât̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ư ̣ ̉ ̣ ư ươ ư  
dê bay h i nh  cac axit beo phân t  thâp, cac ester...Qua trinh tây mui đ c tiên hanh ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ơ ư ử ̉ ượ
trong nh ng thiêt bi co đô chân không  60 mmHg), gia nhiêt tr c tiêp băng h i qua nhiêt̃ ́ ́ ́ ̀ ́ư ̣ ̣ ̣ ự ơ ̣  
va gian tiêp̀ ́ ́ � cao (40  băng h i dâu dowthern. Nhiêt đô tây mui co liên quan tr c tiêp ̀ ̀ ̀ ́ ́ơ ̣ ̣ ̉ ự
đên  2350 C thi th í ̀ ̀ơ � th i gian tây mui, nêu nhiêt đô tây mui khoang 200   3 gi , khi ̀ ̀ ́ ̀ ̀ơ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ơ
nhiêt đô tây muị̀ ̣ ̉ � gian tây mui keo dai t  1,5  > 2500 C thi th i gian tây mui chi con ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀̉ ư ơ ̉ ̉
khoang 0,5 gi .   điêu kiên nhiêt đô tây mui cao va th i gian tây mui ngăn cho phep tiêt̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́̉ ơ Ở ̣ ̣ ̣ ̉ ơ ̉  
kiêm đ c năng l ng va chât l ng dâu thanh phâm se tôt h n. Tuy nhiên, cân phai cò ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̣́ ượ ượ ượ ̉ ơ ̉  
nh ng hê thông thiêt bi đap  ng đ c nh ng điêu kiên lam viêc trên (nhiêt đô cao va ̃ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ư ̣ ̣ ư ượ ư ̣ ̣ ̣ ̣
th i gian ngăn). Sau đây la s  đô môt hê thông kh  mui liên tuc:̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ơ ơ ̣ ̣ ử ̣

Hình 3
1,6,10: B m2: L u l ng kê3: TB đun nong s  bố ́ơ ư ượ ơ ̣
4: TB truyên nhiêt, kh  khi5,11: Điêu chinh nhiêt đô7: TB đun nong̀ ́ ̀ ̣́ ử ̉ ̣ ̣
8: TB tây mui9: Ông xoăn ruôt ga 12: TB lam nguôì ́ ́ ̀ ̀̉ ̣ ̣
13: TB ng ng tu, phân ly axit beo14: Vach ng nǵ ́ư ̣ ư
15: TB lam lanh16: Ông dân axit beo17: Bô điêu chinh t  đông̀ ́ ̃ ́ ̣̀ ̣ ̉ ự ̣
18: Binh ch a axit beo19: Dâu thu t  TB phân lỳ ́ ́ ̀ ̀ư ư
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